
AB301-1-1            
(Lớn)

147,000
AB301-2-1           

(Trung)
111,500

AB301-3-1           

(Nhỏ)
92,000 AB102-1-1 call

AB102-2-1 call
AB401-1-1

(Lớn)
call

AB401-2-1

(Trung)
Call

AB401-3-1

(Nhỏ)
Call

A19-1-1

(có chìa)
79,500

A19-1-2

(không chìa)
73,000

A45-1-1

(có chìa)
104,500 A2055 108,000
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達
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伻伻
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MS-A-402 Call MS100-3-2A Call
MS101-1-1

Có chìa
call

MS101-1A-2

Không chìa
Call

MS306-1A-1            

  (Lò xo)
212,000

MS306-1-1                  

     (Lớn)
219,000

MS306-2-1              

 (Trung)
145,000

MS308-1              
(Lớn)

122,000

MS308-2         
(Trung) Trắng sáng

88,500
MS308-3              

(Trung) Sáng
67,000 MS402-1 33,000 MS402-2 26,000
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MS403-1 call MS406 38,500
MS408-1-1 đen       

 (Lớn)
68,000

MS408-2-1 đen                     

             (Trung)
52,000

MS408-3-1  đen               

          (Nhỏ)
Call MS414 call MS461-1-1 177,000 MS460-1-1 Call

MS463-1-1A          

màu bạc                                               
0

MS480-2-1

Bạc
208,000

MS480-2-1

Đen
185,000 MS501-2-1 call
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MS502-2-1R 87,000 MS502-2-2R 82,000 MS503-1-2A call
MS504-1-2                    

     Trắng / Đen
call

MS507-1-1 70,500 MS507-2-1 58,000 MS507-2-2 52,000 MS511 call

MS518 call
MS603-3-1R                

      (Bấm Đỏ)
48,000

MS603-3-1W               

      (Bấm bạc)
49,500

MS603-3-2R / G

(Đỏ / Xanh lá )
46,000
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MS603-3-2W 47,000 MS702 (xanh lá) 57,000 MS705-1-2 K7010 47,000
MS705-1-2 

K7030
47,000

MS705-5 Call MS705-3 Call MS705-4 call MS705-2(B) 32,000

MS706 call MS711-1-1 65,500 MS717 Call MS722 42,500
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MS726 Call MS731-1-1 Call MS732-1-1 167,500 MS732-2-1 142,000

MS733-2 Call MS738-1-1 Call MS741-1-1 208,500 MS816-1 call

MS838-1 242,000 MS817-4 Call MS825-2 call MS839-1 146,500

MSH-01 274,000 HL003-1 29,500 HL003-2 22,000 HL004-2 35,000
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HL005 33,500 HL006R-1 60,000 HL006L-1 60,000 HL006L-2 61,500

HL008 43,000 HL009 42,000 HL011-1 40,500 HL012 Call

HL011-2 37,000

HL015 Call HL016 Call HL017-2 27,500 HL018 Call
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HL015 Call HL016 Call HL017-2 27,500 HL018 Call

HL019R call HL021-1 Call HL022 call HL023-1 call

HL021-2 Call

HL023-2 call HL023-3 Call HL025-1 call HL027-1 call

HL025-2 42,000

HL029-1 95,500 HL032 Call HL033-2 Call HL035-1(trắng) 12,500

HL029-2 Call
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HL035-1 mini 11,500 HL036-1 28,000 HL036-2 Call HL037 call

HL038 Call HL043 26,500 HL044.3 Đen 36,500 HL044.9 Xanh 37,000

HL046 call HL047 Call HL048 Call HL050-1 61,000
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HL050-2 38,000 HL050-3 28,000 HL051-1 85,500 HL051-2 52,500

HL051-3 32,000
HL055-1                    

   (Lớn)
call

HL055-2                      

     (Trung)
Call

HL068-1                      

   (Lớn)
27,000

HL068-2                        

       (Trung)
Call HL070 Call PL002-1 call PL004-1 43,000

PL002-2 call
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PL004-2 47,000 PL005 call PL006 20,000 PL019-2 Call

PL025 call PL027 call M12 24,000 M16 54,000

RG01-2 12,000 RA01 12,000 RG03-1 14,000 RG03-2 Call

Áp dụng tháng 05/2018

BẢNG GIÁ Ổ KHÓA - BẢN LỀ HAITAN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 
達

達達

達 ĐẠT BÌNH 伻

伻伻

伻

Số 44 Đường 50 KP. 9 P. Tân Tạo Q. Bình Tân, TP HCM
Tel : (028) 3762 8081 - 3762 8083  Fax: (028) 3762 8063 . Mobile: 0972 56 2721 - 0972 61 5921.

www.shihlin.vnwww.haitan.vnwww.datbinh.vn
@gmail.com2017datbinh@gmail.com4450datbinhdatbinhco@gmail.comEmail: DATBINHCo., Ltd

LG2 (tròn)                                56,000 LG3 (dẹp)                      56,000 FJ01 Call PT01 Call

DKS-1-1          

(màu đen/bạc)
call

DKS-2-1

(màu đen/bạc)
call

DK604   

(màu đen/bạc)
call Tán Cài M6 2,000

GHI CHÚ:

Giá trên chưa bao gồm VAT 10% và phí vận chuyển.

Bảng giá này có thể thay đổi mà không cần báo trước.
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